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1 0303131028 Nguyễn Đăng Hiếu CĐ ĐĐT 14A 26/01/95 5.27 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
2 0303131056 Phan Thành Lợi CĐ ĐĐT 14A 27/07/94 4.49 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
3 0303141002 Bùi Công Anh CĐ ĐĐT 14A 14/09/1996 5.57 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
4 0303141006 Nguyễn Hoàng Minh Chiến CĐ ĐĐT 14A 02/02/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
5 0303141008 Nguyễn Bùi Chí CĐ ĐĐT 14A 30/10/1996 5.96 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
6 0303141011 Huỳnh Hữu Danh CĐ ĐĐT 14A 10/06/1996 5.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
7 0303141013 Trần Ph ước Duy CĐ ĐĐT 14A 18/08/1996 5.93 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
8 0303141014 Vũ Hoàng Duy CĐ ĐĐT 14A 20/11/1996 6.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
9 0303141015 Thái V ũ Đang CĐ ĐĐT 14A 25/03/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA

10 0303141017 Nguyễn Công Định CĐ ĐĐT 14A 01/01/1996 5.79 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
11 0303141019 Đoàn Ngọc Đức CĐ ĐĐT 14A 12/10/1996 6.08 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
12 0303141020 Nguyễn Th ành Đức CĐ ĐĐT 14A 10/12/1996 5.36 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
13 0303141022 Nguyễn Chí Hào CĐ ĐĐT 14A 11/09/1996 5.25 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
14 0303141028 Huỳnh Thanh Hiền CĐ ĐĐT 14A 22/08/1996 5.70 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
15 0303141066 Nguyễn Thanh Nam CĐ ĐĐT 14A 20/09/1993 4.57 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA Không đăng ký
16 0303141034 Lê Văn Hoàng CĐ ĐĐT 14A 15/10/1996 5.68 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
17 0303141035 Nguyễn Phượng Hoàng CĐ ĐĐT 14A 02/04/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
18 0303141036 Nguyễn Trần Huy Hoàng CĐ ĐĐT 14A 12/05/1996 6.50 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
19 0303141043 Nguyễn Minh Hùng CĐ ĐĐT 14A 16/01/1996 6.01 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
20 0303141052 Nguyễn Xuân Kỳ CĐ ĐĐT 14A 21/11/1995 6.68 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
21 0303141057 Lê Hữu Lợi CĐ ĐĐT 14A 28/02/1996 7.66 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
22 0303141064 Hoàng Th ế Nam CĐ ĐĐT 14A 02/09/1996 5.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
23 0303141065 Lê Phương Nam CĐ ĐĐT 14A 09/07/1995 6.37 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
24 0303141067 Trần Hữu Nam CĐ ĐĐT 14A 29/07/1996 6.67 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
25 0303141070 Mai Tr ọng Nguyễn CĐ ĐĐT 14A 01/10/1996 5.91 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
26 0303141072 Trần Hữu Phúc CĐ ĐĐT 14A 14/04/1996 6.59 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
27 0303141079 Trần Nguyễn Thái Sang CĐ ĐĐT 14A 19/12/1996 5.48 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
28 0303141080 Trần Thanh Sang CĐ ĐĐT 14A 18/11/1996 6.14 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
29 0303141084 Đỗ Minh Tài CĐ ĐĐT 14A 26/07/1994 6.07 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
30 0303141085 Trần Nhật Thanh CĐ ĐĐT 14A 27/10/1996 6.12 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
31 0303141086 Bùi V ĩ Thành CĐ ĐĐT 14A 01/01/1996 5.44 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
32 0303141087 Võ Văn Thành CĐ ĐĐT 14A 18/10/1996 5.49 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
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33 0303141090 Trần Quốc Thái CĐ ĐĐT 14A 24/09/1996 6.55 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
34 0303141094 Hoàng Thi ện CĐ ĐĐT 14A 20/12/1996 5.82 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
35 0303141096 Huỳnh Ho àng Thương CĐ ĐĐT 14A 15/08/1996 6.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
36 0303141097 Trần Minh Thức CĐ ĐĐT 14A 24/06/1996 6.75 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
37 0303141098 Bùi Linh Tiến CĐ ĐĐT 14A 29/07/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
38 0303141100 Nguyễn Trọng Tỉnh CĐ ĐĐT 14A 06/06/1996 6.62 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
39 0303141102 Lê Lâm T ấn Tới CĐ ĐĐT 14A 12/12/1996 6.02 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
40 0303141104 Đỗ Minh Trí CĐ ĐĐT 14A 15/03/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
41 0303141106 Trần L ưu Thành Trí CĐ ĐĐT 14A 10/01/1996 5.75 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
42 0303141107 Hồ Viết Trọng CĐ ĐĐT 14A 27/06/1996 7.56 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
43 0303141109 Đoàn Anh Tuấn CĐ ĐĐT 14A 24/03/1996 7.23 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
44 0303141110 Đoàn Văn Tuấn CĐ ĐĐT 14A 10/09/1995 6.39 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
45 0303141111 Lê Văn Tuấn CĐ ĐĐT 14A 15/11/1996 6.57 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
46 0303141112 Phạm Linh Tuấn CĐ ĐĐT 14A 15/08/1996 5.68 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
47 0303141116 Đặng Tấn Vũ CĐ ĐĐT 14A 19/08/1995 6.46 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
48 0303141077 Trần Hữu Phước CĐ ĐĐT 14A 31/07/1996 5.12 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
49 0303141063 Trần Công Minh CĐ ĐĐT 14A 12/09/1996 4.98 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
50 0303141088 Nguyễn Hữu Thái CĐ ĐĐT 14A 02/07/1996 4.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
51 0303141039 Lê Nguyễn Phước Huy CĐ ĐĐT 14A 11/05/1996 4.70 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
52 0303141089 Nguyễn Trọng Thái CĐ ĐĐT 14A 25/05/1996 4.66 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
53 0303121578 Phan Văn Út CĐ ĐĐT 14E 05/01/94 3.71 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
54 0303131412 Trần Quốc Kỳ CĐ ĐĐT 14E 17/04/94 6.72 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
55 0303141459 Hoàng Thanh An CĐ ĐĐT 14E 08/08/1996 5.98 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
56 0303141461 Đặng Tuấn Anh CĐ ĐĐT 14E 22/12/1996 5.18 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
57 0303141468 Huỳnh Kh ương Duy CĐ ĐĐT 14E 29/02/1996 6.81 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
58 0303141474 Đinh Công Đoàn CĐ ĐĐT 14E 17/05/1996 5.45 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
59 0303141475 Huỳnh Tấn Đô CĐ ĐĐT 14E 17/06/1995 6.79 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
60 0303141478 Khiếu Ngân Hải CĐ ĐĐT 14E 14/01/1996 5.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
61 0303141479 Ngô Văn Hải CĐ ĐĐT 14E 20/04/1995 5.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
62 0303141481 Thạch Ngọc Hải CĐ ĐĐT 14E 03/01/1995 6.15 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
63 0303141484 Trương Văn Hậu CĐ ĐĐT 14E 14/01/1996 6.48 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
64 0303141485 Nguyễn Trung Hiếu CĐ ĐĐT 14E 10/02/1996 5.41 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
65 0303141497 Nguyễn Tuấn Khang CĐ ĐĐT 14E 25/03/1996 6.06 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
66 0303141500 Nguyễn Sỹ Liêm CĐ ĐĐT 14E 28/07/1996 5.94 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
67 0303141502 Nguyễn Hoàng Long CĐ ĐĐT 14E 07/03/1996 5.39 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
68 0303141504 Phan T ấn Lợi CĐ ĐĐT 14E 11/05/1996 5.19 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
69 0303141505 Nguyễn Duy Luân CĐ ĐĐT 14E 14/10/1996 5.94 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
70 0303141508 Phạm Hùng Mạnh CĐ ĐĐT 14E 01/09/1996 5.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
71 0303141512 Võ Hoài Nam CĐ ĐĐT 14E 08/07/1996 6.02 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
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72 0303141514 Ca Phúc Nguyên CĐ ĐĐT 14E 05/10/1996 6.09 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
73 0303141516 Nguyễn Hữu Nguyên CĐ ĐĐT 14E 15/07/1996 5.63 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
74 0303141518 Trần Đình Nhất CĐ ĐĐT 14E 20/10/1995 6.62 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
75 0303141531 Phan Ng ọc Quân CĐ ĐĐT 14E 18/12/1996 6.87 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
76 0303141532 Mai Hoàng Qui CĐ ĐĐT 14E 17/05/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
77 0303141534 Trần Hữu Sang CĐ ĐĐT 14E 19/04/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
78 0303141540 Nguyễn Tấn Tài CĐ ĐĐT 14E 24/09/1996 6.89 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
79 0303141545 Nguyễn Minh Thành CĐ ĐĐT 14E 01/08/1996 5.92 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
80 0303141552 Dương Phúc Thoại CĐ ĐĐT 14E 22/07/1995 5.94 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
81 0303141555 Nguyễn Sĩ Tiến CĐ ĐĐT 14E 08/01/1996 5.73 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
82 0303141562 Nguyễn Huỳnh Minh Trí CĐ ĐĐT 14E 15/06/1996 4.38 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐA
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